	 TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC: 2017- 2018

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN :  ĐỊA LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút 
Ngày kiểm tra …/4/2018




I. Mục tiêu 
1. Kiến thức : Nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh về:			                                -  Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo	                               - Địa lý Hà Nội					                                                                                   2. Kỹ năng : 
- Học sinh biết cách vẽ các loại biểu đồ hình cột, hình tròn, đường 
3. Thái độ : 
- Học sinh nghiêm túc khi làm bài kiểm tra  
4. Định hướng hình thành năng lực:
- Năng lực vẽ biểu đồ khí hậu
- Năng lực nhận xét
II. Ma trận đề :

	                 Mức độ

Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Tổng

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo 
	6                               
    3đ
	1                       
    2đ
	
	
	
	
	
	
	7                              
       5đ

	Địa lý Hà Nội  
	
	
	
	1                                
   2đ
	
	1                       2,5 đ
	
	1 0,5đ
	3                                           
        5đ

	Tổng
	  7                                                    
            5đ
	    1                                                       
            2đ
	           2                                                        
                         3đ
	10                       
      10đ
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I. Câu hỏi trắc nghiệm  (3 điểm)	                                                                                                                                                    
         Ghi vào bài kiểm tra các đáp án đúng trong các câu sau: 	                                                                   Câu 1.Trong các tỉnh dưới đây, tỉnh không giáp biển là :	                                                                                       A.Ninh Bình               B. Quảng Trị 	            C. Bến Tre               D. Gia Lai	                                                                                                                                                                                                                Câu 2. Phạm vi vùng lãnh hải của nước ta rộng khoảng:                                                                                                                                                            A.10 hải lý   	    B. 12 hải lý                    C.15 hải lý              D. 24 hải lý 	                                                                                               C©u 3 . Bãi biển không thuộc vùng Nam trung Bộ là:                                                                                                                      A.Lăng Cô                 B. Nha Trang                  C. Mũi Né                D. Hà Tiên  	                                      C©u 4.  Cánh đồng muối Sa Huỳnh nổi tiếng  ở nước ta thuộc tỉnh :	                                         A. Quảng Nam          B. Quảng Ngãi                C. Bình Định           D. Phú Yên                                                                             Câu 5. Cái Bầu là đảo thuộc tỉnh:						                                                                         A. Quảng Ninh	     B. Hải Phòng 	         C. Bình Thuận 	  D. Khánh Hoà                                     Câu 6. Cam Ranh là cảng thuộc tỉnh:						                                  A .Bình Định 	   B. Phú Yên                 C. Khánh Hoà  	 D. Ninh Thuận                                    II. Câu hỏi tự luận  (7 điểm)			                                                                                         Câu1 (2 điểm ). Trình bày những phương hướng chính để  bảo vệ tài nguyên và  môi trường biển đảo?	                                                                                                                                                               Câu 2 (2  điểm ). Vì sao du lịch là thế mạnh của Hà Nội ? Chứng minh?	                                Câu 3  ( 3 điểm ). Cho bảng lượng mưa trung bình các tháng ở Sơn Tây (mm)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	20
	25
	35
	104
	222
	262
	316
	335
	272
	170
	60
	18


a. Vẽ biểu đồ biểu hiện lượng mưa tại trạm Sơn Tây  (Hà Nội ) 	                                                               b. Nhận xét đặc điểm sông ngòi ở Hà Nội                                                                                                               
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ĐỊA LÍ 9




I. Câu hỏi trắc nghiệm  ( 3 điểm)
       - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ 
       -  Với câu có nhiều lựa chọn  đúng , nếu trả lời sai, thiếu,  thừa thì không được điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án 
	D
	B
	A,D
	B
	A
	C



II. Câu hỏi tự luận  ( 7điểm)                                                                                                                  

	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(2đ)
	Những phương pháp chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo 
 - Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu,chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng gần bờ sang vùng nước sâu xa bờ 
- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn 								                             
- Bảo vệ san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô với mọi hình thức .
 - Phong chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học , đặc biệt là dầu mỏ. 
	

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


	2(2đ)
	-  Vì Hà Nội có nguồn tài nguyên du lịch phong phú có hàng trăm di tích văn hoá lịch sử, làng nghề  truyền thống cùng nhiều danh thắng thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế.		
- Có hang động đẹp, nhiều suối nước nóng ,khí hậu mát mẻ	                                 
- Có nhiều di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia:Thành cổ Loa, Chùa Một Cột,Văn Miếu Quốc tử giám,lăng Chủ tịch Hồ hí Minh ....	
– Có nhiều lễ hội mang bản sắc dân tộc : Đống Đa, Hội Gióng , Đền Sóc, Hội chùa Hương, nhiều làng nghề truyền thống  (Gốm Bát Tràng,Lụa Vạn phúc , đúc đồng Ngũ Xã 	
- Có nhiều món ăn đặc sản phở, bánh cuốn Thanh Trì, giò trả, nem chua Ước  Lễ
	0,5đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ


	3(3đ)
	-  Vẽ biểu đồ  đúng , đẹp  
- Ghi đầy đủ các đại lượng trên trục tung và trục hoành , có chú thích ,có tên biểu đồ 
- Nhận xét .
	1đ
1đ
1đ
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I. Câu hỏi trắc nghiệm  (3 điểm)	                                                                                                                                                    
         Ghi vào bài kiểm tra các đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1.Cái Bầu là đảo thuộc tỉnh:						                                                                         A.Hải Phòng 	    B. Quảng Ninh	             C.Bình Thuận 	    D. Khánh Hoà                                     Câu 2. Cam Ranh là cảng thuộc tỉnh:						                                  A. Bình Định 	   B. Phú Yên                     C. Khánh Hoà  	       D. Ninh Thuận                                                                                                                                   Câu 3.Trong các tỉnh dưới đây, tỉnh không giáp biển là :	                                                                                       A. Ninh Bình               B. Quảng Trị 	            C. Bến Tre                    D.  Gia Lai	                                                                                                                                                                                                                Câu 4.Phạm vi vùng lãnh hải của nước ta rộng khoảng:                                                                                                                                                            A.10 hải lý   	    B. 12 hải lý                    C. 15 hải lý                    D. 24 hải lý                      C©u 5 .Bãi biển không thuộc vùng Nam trung Bộ là:                                                                                                                      A. Lăng Cô                 B. Nha Trang                  C. Mũi Né                D. Hà Tiên  	                                      C©u 6. Cánh đồng muối Cà Ná nổi tiếng  ở nước ta thuộc tỉnh :	                                         A. Quảng Nam          B. Quảng Ngãi                C. Ninh Thuận           D. Phú Yên                                                                             II/Câu hỏi tự luận  (7 điểm)			                                                                                         Câu1 2  điểm ): Hà Nội có mấy loại đất ? Phân bố ở đâu?Hiện trạng sử dụng như thế nào	                                                                                                                                                               Câu 2 (2 điểm): Tại sao phải phát triển tổng hợp kinh tế biển? 	                                     Câu 3 (3 điểm): Cho bảng lượng mưa trung bình các tháng ở trạm Sơn Tây  (Hà Nội)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa (mm)
	20
	25
	35
	104
	222
	262
	316
	335
	272
	170
	60
	18



 a. Vẽ biểu đồ biểu hiện lượng mưa tại trạm Sơn Tây ( Hà Nội ) 	                                                               b. Nhận xét đặc điểm sông ngòi ở Hà Nội                                                                                                               
          BGH          		            Tổ CM 			             Nhóm CM
 
  Đỗ Thị Thu Hoài 	    Nguyễn Thị Nguyệt 		      Phạm Văn Thuận 





	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC: 2017- 2018

	
ĐỀ SỐ 2




	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ĐỊA LÍ 9




I. Câu hỏi trắc nghiệm  ( 3 điểm)
       - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ 
       -  Với câu có nhiều lựa chọn  đúng , nếu trả lời sai, thiếu,  thừa thì không được điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A,D
	C



II. Câu hỏi tự luận  ( 7điểm)                                                                                                                  

	Câu
	Nội dung
	Số điểm

	1(2đ)
	 -  Hà Nội có bốn  loại đất chính là đất phù sa trong đê, đất phù sa ngoài đê, đất bạc màu và đất đồi núi.			
- Đất phù sa ngoài đê là đất màu mỡ: ở các bãi ven sông và các bãi giữa sông được bồi đắp thường xuyên, sử dụng trồng rau hoa màu và cây ăn quả		                           
- Đất phù sa trong đê là đất trồng trọt tốt nhất được bồi đắp hàng nghìn năm nay , sử dụng trồng lúa, hoa màu,rau xanh cây ăn quả .
- Đất bạc màu phân bố ở hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn là loại đất nghèo dinh dưỡng cần phải cải tạo để trồng lúa và cây công nghiệp ngắn ngà	  
-  Đất đồi núi tập trung ở các huyện Sóc  Sơn, Ba Vì ,Mỹ Đức được sử dụng trồng rừng phòng hộ , trồng cây công nghiệp dài ngày và cây dược liệu,rau màu và cây ăn quả 
	 

    0,5đ

0,5đ


0,5đ



0,5đ


	2(2đ)
	 -  Phải phát triển tổng hợp kinh tế biển vì :			
 - Vùng biển nước ta rộng lớn hơn 1 triệu km2 , lại có nguồn tài nguyên phong phú 				
- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng ,khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao						
- Môi trường biển là không thể chia cắt 	
-  Môi trường biển rất nhạy cảm trước tác động của con người .Một thành phàn biến đổi sẽ làm cho các thành phần khác biến đổi theo 
	
0,5đ

0,5đ


0,5đ
0,5đ

	3(3đ)
	-  Vẽ biểu đồ  đúng , đẹp  
- Ghi đầy đủ các đại lượng trên trục tung và trục hoành , có chú thích ,có tên biểu đồ 
- Nhận xét .
	1đ
1đ
1đ


           BGH          		            Tổ CM 			             Nhóm CM
 
  Đỗ Thị Thu Hoài 	    Nguyễn Thị Nguyệt 		      Phạm Văn Thuận 


                                                                                      				                                                                                                    			                                                                                                                                                                                 					                     		                                                                              	                                                                                                 
